
Đơn vị tính: Đồng

NỘI DUNG CHI

Dự toán đã giao

Dự toán điều 
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Dự toán điều 

chỉnh: Tăng 
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Dự toán đã giao

Dự toán điều 

chỉnh: Tăng (+)/ 
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Dự toán sau điều 
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Dự toán sau 

điều chỉnh

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA 

PHƯƠNG
4.194.910.118 -1.219.871.000 2.975.039.118 4.194.910.118 -1.219.871.000 2.975.039.118 306.000.000 -21.389.000 284.611.000 578.548.118 -11.076.000 567.472.118 95.000.000 -20.209.000 74.791.000 1.053.000.000 36.357.000 1.089.357.000 162.000.000 -142.000.000 20.000.000 2.095.362.000 -1.081.763.000 1.013.599.000

I Chi quản lý hành chính 1.359.000.000 14.968.000 1.373.968.000 1.359.000.000 14.968.000 1.373.968.000 306.000.000 -21.389.000 284.611.000 0 0 0 0 0 0 1.053.000.000 36.357.000 1.089.357.000 0 0 0 0 0 0

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ
1.359.000.000 14.968.000 1.373.968.000 1.359.000.000 14.968.000 1.373.968.000 306.000.000 -21.389.000 284.611.000 0 0 0 0 0 0 1.053.000.000 36.357.000 1.089.357.000 0 0 0 0 0 0

 - Kinh phí hỗ trợ cán bộ công chức 

làm việc tại Trung tâm hành chính 

công

6.000.000 -6.000.000 0 6.000.000 -6.000.000 0 6.000.000 -6.000.000 0 0 0 0 0 0

 - Kinh phí tuyên truyền biển và hải 

đảo
241.500.000 -1.769.000 239.731.000 241.500.000 -1.769.000 239.731.000 241.500.000 -1.769.000 239.731.000 0 0 0 0 0

 - Kinh phí để phối hợp tổ chức Hội 

thảo "Truyền thông chính sách thúc 

đẩy hành động hướng tới NetZero"

58.500.000 -29.700.000 28.800.000 58.500.000 -29.700.000 28.800.000 58.500.000 -29.700.000 28.800.000 0 0 0 0 0

 - Kinh phí tổ chức Hội nghị về nâng 

cao hiệu quả công tác quản lý tài 

nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

0 16.080.000 16.080.000 0 16.080.000 16.080.000 0 16.080.000 16.080.000 0 0 0 0 0

- Kinh phí sửa chữa nhà làm việc của 

Chi cục Bảo vệ môi trường và Quỹ 

Bảo vệ môi trường tại số 387 Trần 

Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn

1.053.000.000 36.357.000 1.089.357.000 1.053.000.000 36.357.000 1.089.357.000 0 0 0 1.053.000.000 36.357.000 1.089.357.000 0 0

II Sự nghiệp bảo vệ môi trường 578.548.118 -11.076.000 567.472.118 578.548.118 -11.076.000 567.472.118 0 0 0 578.548.118 -11.076.000 567.472.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 578.548.118 -11.076.000 567.472.118 578.548.118 -11.076.000 567.472.118 0 0 0 578.548.118 -11.076.000 567.472.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ
578.548.118 -11.076.000 567.472.118 578.548.118 -11.076.000 567.472.118 0 0 0 578.548.118 -11.076.000 567.472.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Kinh phí nghiên cứu, điều tra, 

kiểm soát nguồn thải trực tiếp gây 

suy thoái tài nguyên, ô nhiễm môi 

trường vùng biển ven bờ tỉnh Bình 

Định

578.548.118 -11.076.000 567.472.118 578.548.118 -11.076.000 567.472.118 0 578.548.118 -11.076.000 567.472.118 0 0 0

2
Kinh phí nhiệm vụ không thường 

xuyên
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III Chi sự nghiệp kinh tế 2.257.362.000 -1.223.763.000 1.033.599.000 2.257.362.000 -1.223.763.000 1.033.599.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.000.000 -142.000.000 20.000.000 2.095.362.000 -1.081.763.000 1.013.599.000

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ
2.257.362.000 -1.223.763.000 1.033.599.000 2.257.362.000 -1.223.763.000 1.033.599.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 162.000.000 -142.000.000 20.000.000 2.095.362.000 -1.081.763.000 1.013.599.000

- Thuê bao đường truyền 63.000.000 -43.000.000 20.000.000 63.000.000 -43.000.000 20.000.000 63.000.000 -43.000.000 20.000.000

- Chi phục vụ thu lệ phí (mua phôi 

giấy chứng nhận)
99.000.000 -99.000.000 0 99.000.000 -99.000.000 0 99.000.000 -99.000.000 0

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đấu 

giá
900.000.000 -278.170.000 621.830.000 900.000.000 -278.170.000 621.830.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900.000.000 -278.170.000 621.830.000

+ Phục vụ công tác đấu giá quyền sử 

dụng đất
900.000.000 -288.301.000 611.699.000 900.000.000 -288.301.000 611.699.000 0 0 0 0 900.000.000 -288.301.000 611.699.000

 + Chi phí kiểm tra, nghiệm thu công 

tác trích đo địa chính thửa đất phục 

vụ công tác đấu giá quyền sử dụng 

dất

0 10.131.000 10.131.000 0 10.131.000 10.131.000 0 0 0 0 0 0 0 0 10.131.000 10.131.000

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quy 

hoạch
1.195.362.000 -803.593.000 391.769.000 1.195.362.000 -803.593.000 391.769.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.195.362.000 -803.593.000 391.769.000

+ Chi quy hoạch: Khu đất phía Tây 

Nam Cầu Long Vân
793.469.000 -793.469.000 0 793.469.000 -793.469.000 0 0 0 0 793.469.000 -793.469.000

+ Chi quy hoạch: Khu dân cư tại xã 

Canh Vinh huyện Vân Canh
401.893.000 -12.815.000 389.078.000 401.893.000 -12.815.000 389.078.000 0 0 0 0 0 0 0 401.893.000 -12.815.000 389.078.000

Dự toán đã giao Dự toán đã phân bổ

VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Phụ lục

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐƯỢC GIAO ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

(Kèm theo Quyết định số                     /QĐ-STNMT ngày              tháng 12 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định)

TT Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Chi cục Bảo vệ Môi trường Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Trung tâm Phát triển quỹ đất
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+ Kinh phí thẩm tra phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành Đồ án: Quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Khu dân cư thuộc Khu đô thị Dịch 

vụ - Du lịch phía Tây đường An 

Dương Vương

0 2.691.000 2.691.000 0 2.691.000 2.691.000 0 0 0 0 0 0 0 0 2.691.000 2.691.000

IV
Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo 

và dạy nghề
95.000.000 -20.209.000 74.791.000 95.000.000 -20.209.000 74.791.000 0 0 0 0 0 95.000.000 -20.209.000 74.791.000 0 0 0 0 0 0 0

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2
Kinh phí không thực hiện chế độ tự 

chủ
95.000.000 -20.209.000 74.791.000 95.000.000 -20.209.000 74.791.000 0 0 0 0 0 0 95.000.000 -20.209.000 74.791.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Kinh phí trợ cấp cho công chức 

được cử đi học
95.000.000 -20.209.000 74.791.000 95.000.000 -20.209.000 74.791.000 0 0 95.000.000 -20.209.000 74.791.000 0 0 0
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